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	   ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THÁNG 1
                  NĂM HỌC: 2025 - 2026
                       Môn: Ngữ văn 9
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)


 I. PHẦN ĐỌC - HIỂU (4.0 điểm)
     Đọc văn bản và thực hiện các yêu cầu sau:

Giới trẻ Việt Nam bày tỏ tình yêu Tổ quốc
“…Ngay từ những ngày nghỉ lễ đầu tiên, trên khắp các con đường, góc phố, nơi đâu treo cờ Tổ quốc, là nơi ấy rộn ràng tiếng cười nói của các bạn trẻ. Trong trang phục chỉnh tề, trang trọng, họ bày tỏ sự trân trọng đối với lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng qua việc chụp hình. Không chỉ chụp hình để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp, mà các bạn trẻ còn thể hiện rằng màu cờ đỏ sao vàng đứng mãi trên cao, tung bay theo gió, mà còn in sâu trong lòng mỗi người Việt Nam. Trong từng bức hình, từng nụ cười rạng rỡ, chúng ta thấy hiện lên không chỉ là niềm tự hào dân tộc, mà còn là sự trân quý giá trị lịch sử, một sợi kết nối tinh thần với những trang sử vẻ vang của đất nước. Đó là cách mà thế hệ trẻ hôm nay bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc, là lời khẳng định rằng tình yêu quê hương không phải là một điều trừu tượng xa xôi, mà là những gì chân thực nhất, rõ nét nhất trong từng hành động, từng cử chỉ hằng ngày. Từ việc chọn trang phục chỉnh tề, chọn những góc chụp ý nghĩa đến việc chia sẻ những hình ảnh lên mạng xã hội, tất cả đều là những lời tuyên ngôn mạnh mẽ: “Tôi yêu Việt Nam, tôi tự hào là người Việt Nam!”
Tình yêu nước không chỉ thể hiện qua những tấm hình đẹp mà còn vào cuộc sống hằng ngày của các bạn trẻ. Họ tìm thấy niềm vui trong những điều giản dị nhưng đầy ý nghĩa, như khi bước chân vào một quán cà phê mà mỗi góc nhỏ đều được trang trí với màu sắc đỏ vàng. Từ những ly trà sữa, những món ăn, đến những sản phẩm dịch vụ đều được khoác lên mình màu cờ của Tổ quốc. Điều này không chỉ đơn thuần là một trào lưu, mà là sự phản ánh tình yêu sâu sắc đối với đất nước, sự gắn bó không thể tách rời giữa giới trẻ và quê hương. Trên mạng xã hội, chúng ta dễ dàng bắt gặp những bình luận, chia sẻ đầy cảm xúc về tình yêu quê hương, về lòng tự hào dân tộc. Thế hệ Gen Y, Gen Z, và Alpha, bằng sự sáng tạo và đam mê của mình, đã không ngừng tìm kiếm những cách thức mới để nói lên tiếng nói “Tôi yêu Việt Nam”. Những sản phẩm sáng tạo mang đậm sắc màu quốc kỳ không chỉ dừng lại ở việc thể hiện sự chú ý của giới trẻ mà còn khơi gợi niềm tự hào, tạo nên một không khí lễ hội sôi nổi, lan tỏa tinh thần yêu nước mạnh mẽ trong lòng mỗi người.
Lòng yêu nước của thế hệ trẻ hôm nay chính là sự tiếp nối của dòng chảy lịch sử, là ngọn lửa thiêng liêng được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Họ không chỉ sống với hiện tại mà còn luôn nhớ về quá khứ, tri ân những người đã đi trước, đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.”
(Tùng Linh, Tuổi trẻ và Pháp luật ngày 1/9/2024)
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1(0.5 điểm). Xác định luận đề của văn bản trên.
Câu 2 (0.5 điểm). Luận đề của văn bản được thể hiện qua mấy luận điểm? Nêu những luận điểm đó?
Câu 3 (1,0 điểm). Phân tích vai trò của bằng chứng được sử dụng trong đoạn (1).
Câu 4 (1.0 điểm). Em hiểu gì về thái độ của tác giả khi bàn về vấn đề trên.
Câu 5 (1.0). Bài học nào từ văn bản có ý nghĩa nhất đối với em? Vì sao?
II. PHẦN VIẾT (6,0 điểm)
 Câu 1 (2,0 điểm). Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) ghi lại cảm nghĩ của em về bài thơ:
                                                        NHỚ CON
Bố nhớ khi ở nhà
Con làm chậm tập đi
Níu quần bố, miệng đòi: bế, bế!

Trưa nay
Bố bước một mình rừng sâu, nắng chói
Trời vào hạ địa đầu biên giới
Hoa gạo rung rung màu đỏ son…
Thức hay ngủ đấy con
Gương mặt nhỏ con đang cười hay khóc
Nước liên miên có giặc
Ông xa nhà rồi bố lại đi xa
Trưa hát ru con là con mọt kèo nhà
Tiếng mọt nghiến con nghe rồi lại ngủ

Bố đi, đến trăm nơi, vẫn một nơi về đỗ
Con là chiếc neo, bố neo ở quê nhà.
Hình đất nước là những khuôn mặt nhỏ
Các con thành Tổ Quốc ở lòng cha.
(Dẫn theo Thơ tặng tuổi thơ, Vũ Quần Phương, NXB Kim Đồng, 2022, tr. 34–35)
Chú thích: Vũ Quần Phương thuộc lớp nhà thơ chống Mỹ, nhưng thành tựu nổi bật trong thơ ông không phải là những bài thơ về chiến tranh. Cái làm nên tài năng của Vũ Quần Phương chính là chất suy tưởng và những tình cảm nồng thắm, bình dị được thể hiện trong những bài thơ trau chuốt về ngôn từ, hài hòa về âm điệu và hình ảnh được gạn lọc nhiều khi hóa thành biểu tượng. Ông được nhận giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2007.
Câu 2 (4,0 điểm). 
Hiện nay, một bộ phận học sinh thiếu bản lĩnh khi đối diện với những thất bại trong cuộc sống.
Hãy viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của em về vấn đề trên và đề xuất giải
pháp để giải quyết vấn đề.
============HẾT=========
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
 
	

	
TRƯỜNG THCS NAM HẢI


	
HDC - ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THÁNG 1
 NĂM HỌC: 2025 - 2026
Môn: Ngữ văn 9
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)



A.  HƯỚNG DẪN CHUNG
	Giám khảo cần nắm vững yêu cầu của Đáp án - Hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát bài làm của học sinh, tránh chỉ quan tâm ý mà cho điểm một cách đơn thuần. Do đặc trưng của môn Ngữ văn, tính chất cụ thể của đề thi và đặc điểm của kì thi Tuyển sinh vào lớp 10 THPT; trên cơ sở bám sát biểu điểm và từng bài làm cụ thể của học sinh, giám khảo chủ động, linh hoạt trong vận dụng tiêu chí cho điểm. Tôn trọng và khuyến khích những bài làm sáng tạo, độc đáo, giàu cảm xúc.
	Trong trường hợp thí sinh tổ chức bài làm theo cách riêng nhưng vẫn đáp ứng được yêu cầu cơ bản của đáp án thì vẫn cho điểm như Đáp án - Hướng dẫn chấm. Điểm từng câu không làm tròn. Điểm bài thi bằng tổng điểm các câu, không làm tròn.

B. ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM

	Phần
	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	4,0

	
	1
	- Luận đề: Giới trẻ Việt Nam ngày nay đang bày tỏ và thể hiện tình yêu Tổ quốc bằng nhiều hành động cụ thể, sinh động và giàu ý nghĩa.
	0,5

	
	2
	+ Văn bản có 3 luận điểm chính:
- Luận điểm 1: Giới trẻ thể hiện tình yêu Tổ quốc qua những hành động đẹp trong đời sống hằng ngày, đặc biệt qua hình ảnh trang trọng với lá cờ Tổ quốc trong dịp lễ.
- Luận điểm 2: Tình yêu nước của giới trẻ còn được thể hiện qua các sản phẩm sáng tạo, qua đời sống mạng xã hội, qua các trào lưu mang màu sắc quốc kỳ (hay trên nhiều phương diện, các mặt khác nhau của cuộc sống)
- Luận điểm 3: Lòng yêu nước của thế hệ trẻ hôm nay là sự tiếp nối truyền thống lịch sử, mang ý nghĩa tri ân và tự hào dân tộc (tính kế thừa, tiếp nối).
Hướng dẫn chấm: HS có thể diễn đạt nội dung tương đương với các ý trong đáp án (Hs đưa ra 2 đáp án hợp lý đạt điểm tối đa)
	
0,5



	
	3
	- Trong đoạn 1, tác giả đã chọn bằng chứng: 
+ Hình ảnh các bạn trẻ mặc trang phục chỉnh tề, trang trọng để chụp ảnh cùng cờ Tổ quốc.
+ Không khí rộn ràng trên các con đường, góc phố trong dịp lễ.
+ Nụ cười rạng rỡ, sự nâng niu giá trị lịch sử trong từng bức hình.
+ Việc chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội cùng thông điệp “Tôi yêu Việt Nam”.
- Vai trò
+ Làm rõ luận điểm: Giới trẻ đang bày tỏ tình yêu nước bằng những hành động cụ thể.
+ Tăng tính thuyết phục cho lập luận nhờ những dẫn chứng chân thực, gần gũi.
+ Gợi cảm xúc: Hình ảnh đẹp, sinh động giúp người đọc cảm nhận được tinh thần tự hào dân tộc.
+Khẳng định tính thời sự: Phản ánh đúng một hiện tượng phổ biến trong giới trẻ hiện nay
	0,5








0,5



	
	4
	- Thái độ của tác giả khi bàn về vấn đề trên:
 +Thái độ trân trọng và ngợi ca tình yêu nước của thế hệ trẻ.
 +Niềm tự hào sâu sắc trước những hành động đẹp, chân thành của giớitrẻ.
 +Lạc quan, tin tưởng vào thế hệ tương lai của đất nước.
+Đánh giá tích cực các cách thể hiện tình yêu nước mới mẻ, sáng tạo trong thời đại số 
                                ……………..
Lưu ý: HS có thể diễn đạt nội dung tương đương với các ý trong đáp án
	1,0



	
	5
	- Bài học nào từ văn bản có ý nghĩa nhất đối với em? Vì sao?
+ Tình yêu Tổ quốc, lí tưởng sống
+ Tính kế thừa, tiếp nối
+ Biểu hiện khác nhau của Tình yêu Tổ quốc
                                      …..
- Lí giải hợp lí, thuyết phục.
Lưu ý: HS có thể diễn đạt nội dung tương đương với các ý trong đáp án và diễn đạt hợp lí là được điểm tối đa.
	1,0




	PHẦN II:  VIẾT (6 điểm)

	Câu 1 (2,0 điểm). Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) ghi lại cảm nghĩ của em về bài thơ: NHỚ CON – Vũ Quần Phương.
	2,0

	a. Xác định được yêu cầu về hình thức và dung lượng đoạn văn:
 Xác định được yêu cầu về hình thức và dung lượng (khoảng 200 chữ) của đoạn văn. Thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, song song, phối hợp. 
	0,25

	b. Xác định đúng yêu cầu về nội dung: Xác định đúng nội dung đoạn văn: Cảm nghĩ về bài “Nhớ con” của tác giả Vũ Quần Phương.
	0,25

	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp làm rõ nội dung trọng tâm của đoạn văn(GV chấm linh hoạt theo cảm nghĩ của HS.):
* Mở đoạn: Giới thiệu tác phẩm, tác giả; Nêu cảm nghĩ chung). Bài thơ “Nhớ con” của tác giả Vũ Quần Phương để lại niềm xúc động sâu sắc về sự hòa quyện cao đẹp: tình cảm gia đình – tình yêu Tổ quốc, tình cha của người bố.
* Thân đoạn: Trình bày cảm nghĩ về nội dung, nghệ thuật của bài thơ.
- Về nội dung:  HS cảm nghĩ về một số khía cạnh như chủ đề, mạch cảm xúc, thông điệp…
+ Chủ đề: Xuyên suốt bài thơ là lời ngợi ca, trân trọng tình cảm gia đình – tình yêu Tổ quốc, tình cha của người bố khiến nhân vật trữ tình rưng rưng một nỗi niềm xúc động.
+ Mạch cảm xúc: mở đầu  Nỗi nhớ con tha thiết gắn với những kỉ niệm rất cụ thể, đời thường: Con làm chậm tập đi, Níu quần bố, miệng đòi: bé, bé!....Ý thức trách nhiệm của người bố cũng là người lính đang ở nơi địa đầu biên giới gian lao: Nhận thức rõ hoàn cảnh đất nước liên miên có giặc; chấp nhận xa nhà Ông xa nhà rồi bố lại đi xa, không được ở bên chăm sóc cho con…Thương con trong xa cách, lo lắng và day dứt: tự hỏi con đang thức hay ngủ, đang cười hay khóc….Tình yêu con hòa quyện với tình yêu Tổ quốc: Con là chiếc neo, là điểm tựa tinh thần, là động lực, là Tổ Quốc ở lòng cha.
+Thông điệp:  Bài thơ đã thức dậy tình cảm gia đình, tình phụ tử hòa chung tinh yêu Tổ quốc cao đẹp. 
- Về nghệ thuật đặc sắc: 
+ Thể thơ tự do: khiến bài thơ mang giọng điệu trữ tình sâu lắng. 
+ Hình ảnh thơ gần gũi, giản dị, giàu sức gợi hình, gợi cảm
+ Ngôn ngữ thơ bình dị, tự nhiên, thấm đẫm yêu thương
+ Biện pháp tu từ So sánh, Ẩn dụ“Con là chiếc neo”: con chính là điểm tựa tinh thần, là động lực, là Tổ Quốc ở lòng cha…
* Kết đoạn: Khái quát cảm nghĩ về bài thơ.
     Bài thơ “Nhớ con” của tác giả Vũ Quần Phương là bài thơ hay, dạt dào cảm xúc, đã khắc họa thành công hình ảnh người bố, thức dậy những tình cảm đẹp trong mỗi chúng ta.
	0,5

	d. Viết đoạn văn đảm bảo các yêu cầu sau:
- Lựa chọn được phương thức biểu đạt phù hợp để triển khai những nội dung đã xác định. 
- Trình bày rõ cảm nghĩ và hệ thống các ý.
- Sử dụng đa dạng các hình thức trích dẫn; kết hợp phân tích với nhận xét, đánh giá và bộc lộ cảm nghĩ về bài thơ.
	0,5

	đ. Diễn đạt: Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu trong đoạn văn.
	0,25

	e. Sáng tạo: Thể hiện cảm nghĩ sâu sắc về bài thơ; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,25

	Câu 
	2
	Hiện nay, một bộ phận học sinh thiếu bản lĩnh khi đối diện với những thất bại trong cuộc sống. Hãy viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của em về vấn đề trên và đề xuất giải pháp để giải quyết vấn đề.
	4.0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu của kiểu bài: Xác định được yêu cầu của kiểu bài: nghị luận xã hội
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: học sinh thiếu bản lĩnh khi đối diện với những thất bại trong cuộc sống 
	0.5

	
	
	c. Viết được bài văn nghị luận đảm bảo các yêu cầu: học sinh có thể lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp, triển khai vấn đề nghị luận theo nhiều cách để làm rõ vấn đề nghị luận, kết hợp lí lẽ và bằng chứng, đảm bảo hợp lí, thuyết phục.
Có thể triển khai theo hướng:
* Mở bài: giới thiệu vấn đề nghị luận.
* Thân bài: 
1. Giải thích: thiếu bản lĩnh khi đối diện với những thất bại trong cuộc sống là thiếu sự can đảm, dũng cảm khi đứng trước khó khăn, thử thách, sai lầm của bản thân trong cuộc sống.
2. Phân tích vấn đề:
a. Thực trạng
- Việc thiếu bản lĩnh khi đối diện với những thất bại trong cuộc sống  ở một bộ phận học sinh hiện nay đang trở thành vấn đề đáng quan tâm, lo ngại trong xã hội (dễ nản lòng trước những khó khăn, sợ thất bại, mất niềm tin vào bản thân, thường sa vào những suy nghĩ tiêu cực, thiếu kiên trì và dễ bỏ cuộc...)  
b. Nguyên nhân
- Nguyên nhân thực trạng trên xuất phát từ: do những áp lực học tập; những kì vọng của người thân trong gia đình, sự thiếu quan tâm, động viên khích lệ của cha mẹ; do nhận thức chưa đầy đủ của bản thân học sinh về tầm quan trong của ý chí, bản lĩnh khi đối diện với những thất bại, yếu đuối, dựa dẫm, mất phương hướng...
            (Học sinh có thể cụ thể: Nguyên nhân khách quan, chủ quan)
c. Hậu quả: 
- Thiếu bản lĩnh khi đối diện với những thất bại trong cuộc sống sẽ khiến cho các bạn trẻ trở nên buồn chán, mất niềm tin vào bản thân, tác động tiêu cực đến sức khoẻ, tinh thần, tăng nguy cơ trầm cảm; học tập sa sút, mất động lực cố gắng; về lâu dài dễ bỏ cuộc trước những khó khăn, khó đạt được những thành công trong cuộc sống.
Hướng dẫn chấm:
Thí sinh có thể lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp, triển khai vấn đề nghị luận theo nhiều cách để làm rõ vấn đề nghị luận, bảo đảm hợp lí, thuyết phục, phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật. 
- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục (lí lẽ xác đáng, bằng chứng phù hợp, kết hợp giữa lí lẽ và dẫn chứng): 1,25 điểm
- Lập luận chưa thật chặt chẽ, thuyết phục (lí lẽ xác đáng nhưng không có bằng chứng hoặc bằng chứng không phù hợp): 0,75– 1,0 điểm
- Lập luận không chặt chẽ, thiếu thuyết phục (lí lẽ không xác đáng, không có bằng chứng hoặc bằng chứng không phù hợp): 0,25 – 0,5 điểm
+...
- Mở rộng, trao đổi với quan điểm trái chiều hoặc ý kiến khác để có cái nhìn toàn diện.
d. Giải pháp 
Có thể theo hướng: 



	











































1,25 điểm

	
	
	- Đề xuất giải pháp khả thi và có tính thuyết phục. 
+ Ý thức được vai trò của bản lĩnh, ý chí trước những khó khăn trong cuộc sống; biết rèn luyện cho mình nghị lực đối diện và vượt qua thất bại.
+ Tăng cường kết nối, chia sẻ giữa các thành viên trong gia đình, phụ huynh cần động viên, khích lệ con, lắng nghe, thấu hiểu và giúp con tìm ra những giải pháp phù hợp.
+ Tổ chức các chương trình, buổi toạ đàm để học sinh chia sẻ kinh nghiệm đối mặt, vượt qua thất bại.
+ ...
[bookmark: _GoBack]3. Liên hệ bản thân: Bản thân cũng từng trải qua những khó khăn,  thiếu bản lĩnh khi đối diện với những thất bại trong cuộc sống. Tuy nhiên, nhờ sự động viên của gia đình và thầy cô, bản thân đã dần có thêm động lực, đề ra Giải pháp phù hợp khắc phục hạn chế bản thân.
* Kết bài:  Khẳng định tầm quan trọng của việc nhận thức đúng và giải quyết hiệu quả vấn đề nêu ra và rút ra bài học cho bản thân.
	

	
	
	d. Diễn đạt: đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản.
	0,25

	
	
	d. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, có cách diễn đạt mới mẻ.
Hướng dẫn chấm:
Thí sinh thể hiện sự am hiểu về vấn đề nghị luận, có ý tưởng riêng hoặc có cách diễn đạt mới mẻ: 0,5 điểm
Thí sinh thể hiện ý tưởng hoặc có cách diễn đạt tương đối mới mẻ: 0,25 điểm
	0,5

	Điểm tổng toàn bài
	10.0
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